
 

 

UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:              /SCT-KTATMT Tây Ninh, ngày      tháng   năm 2021 

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 

42/2020/TT-BCT của Bộ Công 

Thương quy định việc khai báo, quản 

lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi 

trường ngành Công Thương 

 

  

 

   Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Ngày 30/11/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư 

số 42/2020/TT-BCT quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu 

môi trường ngành Công Thương (có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2021); 

Thực hiện Công văn số 665/ATMT-BVMT ngày 14/5/2021 của Cục Kỹ 

thuật an toàn và Môi trường công nghiệp về việc triển khai thực hiện Thông tư 

số 42/2020/TT-BCT quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu 

môi trường ngành Công Thương; 

Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh thực hiện đăng ký tài khoản trên hệ thống cơ sở dữ liệu và khai báo 

thông tin dữ liệu môi trường theo quy định tại Thông tư số 42/2020/TT-BCT, cụ 

thể như sau: 

1. Đối tượng đăng ký khai báo 

Đối tượng khai báo thuộc 16 lĩnh vực theo quy định tại Phụ lục 1 (kèm 

theo Thông tư số 42/2020/TT-BCT) cụ thể: 

TT Ngành, lĩnh vực 
Quy mô, công suất theo thiết kế/ 

đăng ký đầu tư 

1 Nhiệt điện Tất cả 

2 Thủy điện Từ 20 MW trở lên 

3 Khai thác dầu khí Tất cả 

4 Lọc, hóa dầu Tất cả 

5 Sản xuất hóa chất, chất tẩy rửa Từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên 

6 Sản xuất phân hóa học Từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên 



2 

 

 

TT Ngành, lĩnh vực 
Quy mô, công suất theo thiết kế/ 

đăng ký đầu tư 

7 Sản xuất pin, ắc quy Từ 300.000 KWh/năm trở lên hoặc 600 

tấn sản phẩm/năm trở lên 

8 Sản xuất bột giấy Từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên 

9 Sản xuất giấy có sử dụng giấy 

phế liệu 

Từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên 

10 Sản xuất bia, nước giải khát Từ 30.000.000 lít sản phẩm/năm trở 

lên 

11 Sản xuất cồn, rượu Từ 2.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên 

12 Dệt có nhuộm Từ 100.000.000 m2 vải/năm trở lên 

13 Thuộc da Từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên 

14 Sản xuất sản phẩm từ cao su Từ 100.000 tấn sản phẩm/năm trở lên 

15 Sản xuất gang, thép, luyện kim Từ 300.000 tấn sản phẩm/năm trở lên 

16 Khai thác khoáng sản (trừ khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng) 

Thuộc thẩm quyền cấp phép khai thác 

khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

2. Đăng ký tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu môi trường 

- Đối với các doanh nghiệp là thành viên của Tập đoàn, Tổng Công ty 

ngành Công Thương: Doanh nghiệp đề nghị Tập đoàn, Tổng Công ty tổng hợp 

danh sách cấp tài khoản truy cập. 

- Đối với các doanh nghiệp không phải thành viên của Tập đoàn, Tổng 

Công ty ngành Công Thương: Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị cấp tài khoản 

truy cập (theo mẫu kèm theo) đến Sở Công Thương qua địa chỉ: Số 304, đường 

Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố 3, Phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email ntsang@tayninh.gov.vn trước ngày 

12/6/2021 để Sở tổng hợp, gửi Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp 

– Bộ Công Thương cấp tài khoản cho doanh nghiệp. 

mailto:ntsang@tayninh.gov.vn
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3. Khai báo cơ sở dữ liệu môi trường 

Sau khi được cấp tài khoản truy cập, doanh nghiệp tiến hành đăng nhập và 

khai báo cơ sở dữ liệu môi trường hằng năm trước ngày 31/01 của năm tiếp theo 

tại trang thông tin điện tử http://moitruongcongthuong.vn, nội dung khai báo 

thông tin dữ liệu môi trường được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo 

Thông tư số 42/2020/TT-BCT. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Quý doanh nghiệp 

liên hệ Phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường của Sở Công Thương theo số điện 

thoại 02763.820273 gặp Sang để được hướng dẫn thêm. 

Đề nghị các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thuộc đối tượng phải khai 

báo nêu trên thực hiện theo đúng quy định./. 

(Toàn văn Thông tư số 42/2020/TT-BCT được đăng tải trên trang thông 

tin điện tử của Sở Công Thương tại địa chỉ http://socongthuong.tayninh.gov.vn 

mục Văn bản pháp quy). 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Văn phòng Sở (đăng tin website Sở); 

- Lưu: VT, KTATMT. Sang (10) 

 

 

 

 

http://moitruongcongthuong.vn/
http://socongthuong.tayninh.gov.vn/
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PHỤ LỤC 1 

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP TÀI KHOẢN TRUY CẬP CƠ SỞ 

DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG  

(Kèm theo Công văn số       /SCT-KTATMT ngày    tháng   năm 2021 của Sở 

Công Thương) 

(1) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:................. 

V/v đề nghị cấp tài khoản truy 

cập cơ sở dữ liệu môi trường 

ngành Công Thương 

(Địa danh), ngày..... tháng..... năm...... 

 

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh 
 

Thực hiện Thông tư số 42/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của 

Bộ Công Thương quy định khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi 

trường ngành công thương, (1) đã rà soát và xác định (1) thuộc danh mục đối 

tượng phải (hoặc đối tượng khuyến khích) khai báo cơ sở dữ liệu môi trường 

ngành công thương (Thông tin kèm theo công văn này). 

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 42/2020/TT-BCT, (1) đề nghị Sở Công Thương 

tổng hợp danh sách gửi Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cấp tài 

khoản truy cập./. 

   

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu:.... 

(2) 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 
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THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

 

TT 
Tên doanh 

nghiệp 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính 

Ngành, 

lĩnh vực 

thuộc   

Phụ lục I 

Quy mô, 

công suất 

thuộc 

Phụ lục I 

Số điện 

thoại 

liên hệ 

Email sử 

dụng đăng 

ký tài 

khoản 

truy cập 

Ghi chú 

(Phải 

khai 

báo 

hoặc 

khuyến 

khích) 

... Công ty...       

 

Nhà máy... (trường hợp 

Công ty có nhiều nhà 

máy trên các địa bàn 

khác nhau và không thể 

khai báo chung một tài 

khoản) 

     

 

Nhà máy... (trường hợp 

Công ty có nhiều nhà 

máy trên các địa bàn 

khác nhau và không thể 

khai báo chung một tài 

khoản) 

     

 ...       

        

Ghi chú: (1) tên doanh nghiệp; (2) người đại diện pháp luật của (1). 
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PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC ĐỐI TƯỢNG PHẢI KHAI 

BÁO THÔNG TIN DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG 

(Kèm theo Công văn số       /SCT-KTATMT ngày    tháng   năm 2021 của Sở 

Công Thương) 
STT Tên doanh 

nghiệp 

Địa chỉ Ngành, lĩnh vực Công suất 

theo thiết kế 

1 Công ty 

TNHH Ritar 

Power Việt 

Nam 

Lô A21, đường C4, 

KCN Thành Thành 

Công, phường An 

Hòa, thị xã Trảng 

Bàng, tỉnh Tây Ninh 

Sản xuất acquy chì 50.000 tấn sản 

phẩm/năm 

2 Công ty 

TNHH NPP 

Power 

KCN Thành Thành 

Công, phường An 

Hòa, thị xã Trảng 

Bàng, tỉnh Tây Ninh 

Sản xuất acquy chì 60.000 tấn/năm 

3 Công ty 

TNHH Gain 

Lucky (Việt 

Nam) 

Lô số 40-6, đường 

N14, KCN Phước 

Đông, xã Phước 

Đông, huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh 

Dệt có nhuộm 787.500.000 

m2 vải/năm 

4 Công ty 

TNHH Sailun 

Việt Nam 

KCN Phước Đông, xã 

Phước Đông, huyện 

Gò Dầu, tỉnh Tây 

Ninh 

Sản xuất sản phẩm từ 

cao su 

- Sản xuất lốp 

xe bán thép quy 

mô 16 triệu 

lốp/năm; 

- Lốp xe toàn 

thép quy mô 

2,6 triệu 

lốp/năm; lốp xe 

đặc chủng quy 

mô 100.000 

tấn/năm 

- Sản xuất và 

gia công cao su 

mảnh sợi vải và 

cao su mảnh 

sợi thép quy 

mô 72.000 

tấn/năm; 

- Cao su phức 

hợp quy mô 

150.000 

tấn/năm; cao su 

hỗn luyện quy 

mô 280.000 

tấn/năm; ta 

lông lốp xe quy 

mô 38.300.000 
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sản phẩm/năm; 

cao su mặt lốp, 

hông lốp, cao 

su mảnh nội bộ 

quy mô 

360.000 

tấn/năm 

5 Công ty 

TNHH Hóa 

chất và Môi 

trường Vũ 

Hoàng 

Lô 109, KCX & CN 

Linh Trung III, 

phường An Tịnh, thị 

xã Trảng Bàng, tỉnh 

Tây Ninh 

Sản xuất, kinh doanh 

hóa chất 

Sản xuất hóa 

chất cơ bản, 

hóa chất xử lý 

môi trường quy 

mô muối sắt 

8.378 tấn/năm; 

muối đồng 300 

tấn/năm; muối 

nhôm 5.364 

tấn/năm; muối 

kẽm 576 

tấn/năm; muối 

manhe 300 

tấn/năm; pha 

chế vôi 

Ca(OH)2 98% 

5.000 tấn/năm; 

pha chế vôi 

Ca(OH)2 20% 

2.200 tấn/năm; 

pha loãng 

H2SO4 98% 

4.000 tấn/năm; 

pha loãng 

NaOH 99% 

3.300 tấn/năm; 

pha chế chất 

khử màu 2.616 

tấn/năm 
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